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11 Cây Bulbophyllum Thuộc Chi Hirtula 
 

Trong tài liệu Taiwania 62(1): 1‒23, 2017, giáo sư Lenid Averyanov và các cộng sự viên 

Nguyễn Sinh Khang, Nông Văn Duy, Trương Bá Vương, Nguyễn Văn Cảnh và Tatiana V. 

Maisak đã trình bầy về 12 cây Bulbophyllum thuộc chi Hirtula đã tìm thấy tại VN trong thời gian 

2015-2016.  

Bulbophyllum do Thouars lập ra vào năm 1822 là một loài đông đảo nhất gồm có khoảng 1500 

giống, chia ra thành 102 chi. Chi Hirtula do Ridley lập ra vào năm 1907 với 41 cây.   

Việt Nam có khoảng 150 cây và 11 cây thuộc chi Hirtula gồm các cây: 

Bulbophyllum clipeibulbum, Bulb. dasystachys, Bulb. glabrichelia, Bulb. nigrescens, Bulb. 

nigripetalum, Bulb. parviflorum, Bulb. penicillium, Bulb. phitamii, Bulb. scaphiforme, Bulb. 

secundum, Bulb. setilabium (Lào), Bulb. spadiciflorum. 

Trong số này những cây Bulbophyllum glabrichelia, Bulb. phitamii, Bulb. setilabium hoàn toàn 

mới lạ đối với khoa học thế giới và những cây: Bulb. parviflorum, Bulb. penicillium mới tìm thấy 

lần đầu ở VN. 

Hình vẽ sau đây sẽ cho chúng ta biết về sự khác biệt của các cây này. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoalanvietnam.org/2A_es/4tz/Taiwania-17-Bulb-Hirtula.pdf
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1. Bulbophyllum clipeibulbum J.J. Verm. 2001 

 

 

        

Mô tả: Phong lan giả hành hơi dẹt, cao 1-1.8 phân, lá một chiếc dài 14-22 phân, rộng  

3-4 phân. Chùm hoa dài 10-20 phân, hoa không mở rộng, nở từ tháng 5-12. 

Nơi mọc: Đắk Lắk, Chu Yang Sin, Khánh Hòa. 

 

 

2. Bulbophyllum dasystachys J.J. Verm., Thavipoke et Phelps, 2014 
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Mô tả: Phong lan nhỏ, giả hành cao 1-1.2 phân, lá dài 10-18 phân, rộng 8-14 ly. Chùm 

hoa dài 30 phân nở vào tháng 3-5. 

Nơi mọc: Điện Biên. 

 

 

3. Bulbophyllum glabrichelia Aver. sp. nov.  
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Mô tả: Rất giống với Bulb. nigrecens, nhưng môi hoa khác hơn. Xin xem chi tiết trong 

hình vẽ ở trên. 

Nơi mọc: Na Uy, Tua Chua, Điện Biên. 

 

4. Bulbophyllum nigrescens Rolfe, 1910  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả: Phong lan giả hành cao 0.8-1.2 phân, lá dài 6-12 phân, rộng 1-1.4 phân, chùm hoa dài  

40 phân, nở vào tháng 3-5. Người ta thường nhầm lẫn với Bulb. phitamii. 

Nơi mọc: Tua Chùa, Điện Biên, Lâm Đồng, Đà Lạt. 
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5. Bulbophyllum nigripetalum Rolfe, 1891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả: Phong lan, giả hành mọc sát nhau, cao 0.6-1.2 phân, lá dài 6-14 phân, rộng 0.8-

1.2 phân, chùm hoa dài tới 50 phân, hoa hông mở rộng, nở vào tháng 11-12.  

Rất giống với các cây: Bulb. nigrescens, Bulb. glabrichelia, Bulb. phitamii và Bulb. 

scaphiforme nhưng hoa nhỏ hơ nhiều. Xin xem hình vẽ. 

Nơi Mọc: Bì Đúp, Lâm Đồng.  

 

6.  Bulbophyllum parviflorum Par. et Rchb.f. 1874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả: Phong lan giả hành mọc xa nhau từ 2-6 phân, cao 0.8-1.2 phân, lá dài 8-12 phân 

rộng 0.8-1.2 phân. Chùm hoa dài 8-18 phân, nở vào tháng 12. 

Nơi Mọc: Điện Biên, Bắc Cạn, Đắk Lắk. 
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7. Bulbophyllum penicillium Par. et Rchb.f., 1874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả: Phong lan giả hành mọc xa nhau từ 1.5-2.5 phân, cao 1.4-2 phân. Lá dài 9-18 

phân, rộng 2-3.5 phân. Chùm hoa cao 12-20 phân, nở từ tháng 2-4. 

Nơi mọc: Van Ban, Hà Giang, Quan Ba, Lào Cai. 

 

8. Bulbophyllum phitamii Avr. sp. nov 
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Tên Việt: Lan lọng, Cầu diệp Phi Tâm (Vinh danh Nguyễn Phi Tâm người tìm ra  

cây này). 

Mô tả: Phong lan, giả hành tròn, mọc sát nhau, to 2-2.5 phân. Lá dài 10-15 phân, rộng 

2.2-2.8 phân, chùm hoa dài 22-40 phân, nở vào tháng 12-4. Gần giống như Bulb. 

nigrescens, nhưng khác nhau về lưỡi hoa dẹt và mầu đen. 

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt. 

 

 

 

9. Bulbophyllum scaphiforme J.J. Verm., 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mô tả: Phong lan, giả hành mọc sát nhau, cao 0.7-0.8 phân. Lá một chiếc dài 10-12 phân, 

rộng 1.2-1.4 phân. Chùm hoa cao 50 phân, nở vào tháng 3.  

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt. 
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10. Bulbophyllum secundum Hook.f., 1890 

 

 

 

 

  

Mô tả: Phong lan hay thạch lan, hoa nở vào 

tháng 4-5. 

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt. 

 

Hình riêng của Chu Xuân Cảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bulbophyllum setilabium Aver. sp. nov.  
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Mô tả: Phong lan, giả hành cao 1-1.2 phân. Lá dài 10 -14 phân, rộng 1-1.2 phân. Chùm 

hoa dài 35 phân, nở vào tháng 3-5. 

Nơi Mọc: Lan mọc ở Lào, chưa tìm thấy ở Việt Nam.  

 

 

 

12. Bulbophyllum spadiciflorum Aver. sp. nov 

 

 

Mô tả: Phong lan, giả hành mọc sát nhau cao 1-1.5 phân. Lá dài 20-25 phân, rộng  

2.5-3 phân. Chùm hoa 30-45 phân, nở vào tháng 4-5. 

Nơi Mọc: Quảng Đức, Lâm Đồng. Đặc hữu của VN.  

 

Thành thực cám ơn giáo sư Leonid Averyanov và các cộng sự viên đã cho chúng tôi biết 

thêm về nhưng cây lan hiếm lạ. 
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